
LIC̣H GIẢNG DẠY HỌC KỲ III 2019
TRƯỞNG TRỰC

TRƯỞNG CẦM CỜ
SỰ KIỆN

XỨ ĐOÀN
SỰ KIỆN

LIÊN ĐOÀN TUỔI THƠ ẤU NHI CẤP I ẤU NHI CẤP II ẤU NHI CẤP III THIẾU NHI CẤP I THIẾU NHI CẤP II THIẾU NHI CẤP III NGHĨA SĨ CẤP I NGHĨA SĨ CẤP II NGHĨA SĨ CẤP III

Tr. Hằng
Tr. Philip 14/7/2019 Sinh Hoạt 

Ngành
Họp Ban Huynh 

Trưởng

Bổn Mạng Xứ Đoàn 
Anê Thành 
(12/07/19)

Kinh Lạy Cha
Tên của Phong Trào là gì?

Tôn Chỉ Phong Trào
Cách Chào

Tư cách trong Nhà Thờ
So Hàng Hình Hàng Dọc
Phân biệt tích (.) tè (-) 

Morse: T, E, I

Thánh Kinh: Phúc Âm - Lk 10:25-37
The Good Samaritan.

Kinh: Kính Mừng

Phong Trào: 10 Điều Tâm Niệm (Điều 1-4)  ***Điều 7
Chuyên Môn: Morse: SOS | First Aid: DRSAB của DRSABCD

Nghiêm Tập
Bài Ca Chính Thức “TN Ca” & “Gọi Lửa”

Ý Nghĩa Mầu Khanh TN
Morse

Kinh Huynh Trưởng
Tôn Chỉ Phong Trào

Phương Pháp Giáo Dục
Sống Ngày Thánh Thể

Nghĩa Sĩ Ca

Tr. Lan Anh
Tr Anthony Nguyen 21/7/2019 Giáo Lý THẾ GIỚI KỲ DIỆU NHƯNG DẤU CHỈ CHÚA 

YÊU TA

CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM 
- ĐƯỢC ĐÓN CHÀO 

VÀO CUỘC SỐNG GIA 
ĐÌNH CỦA CHÚA  - 

PHẦN II

BÍ TÍCH KHAI TÂM: SỰ 
SỐNG MỚI TRONG 

CHÚA KITÔ
TÔN THỜ THÁNH THỂ

CHÚA THÁNH THẦN VÀ 
GIÁO HỘI - BẢY ƠN 
CỦA CHÚA THÁNH 

THẦN PHẦN I

THIÊN CHÚA TRONG 
CỰU ƯỚC

CÁC BÍ TÍCH - THE 
SEVEN SACRAMENTS

JESUS AND PETER PAY 
THE TEMPLE TAX

LƯƠNG TÂM - GOOD 
CONSCIENCE

Tr. Vũ
Tr. Maria 28/7/2019 Sinh Hoạt 

Ngành

Kinh Kính Mừng
Ý Nghĩa Màu Khăn (TT)

Điểu 1 của 10 Điều Tâm Niệm
Khẩu Hiệu (TT)   

Morse: T, E, I, M        
Tôn Chỉ Phong Trào

Cách Chào

Thánh Kinh: Phúc Âm - Lk 11:1-13 
Jesus teaches the disciples to pray

Kinh: Kinh Lạy Cha và Kinh Trước Khi Ăn

Phong Trào: Kinh Trước Khi Ăn (qua Mật Thư)
Chuyên Môn: Nút dây - Clove hitch and square lashing to make a cross

Nghiêm Tập
Bài Ca Chính Thức 

Bài Ca Sinh Hoạt
Knots

Kinh Dâng Đêm
Lý Tưởng
Nền Tảng

Ca Tạm Biệt

Tr. An
Tr. Bằng 4/8/2019 Giáo Lý VIẾNG NHÀ THỜ CHO KẺ ĐÓI ĂN - PHẦN 

XÁC

CÁC BÍ TÍCH CHỮA 
LÀNH, THA THỨ VÀ 

TĂNG SỨC LÀ CÁC ƠN 
CHÚA THÁNH THẦN 

BAN

BÍ TÍCH PHỤC VỤ HIỆP 
THÔNG: ĐƯỢC THIÊN 

CHÚA KÊU GỌI
BẢY PHÉP BÍ TÍCH

CHÚA THÁNH THẦN VÀ 
GIÁO HỘI - BẢY ƠN 
CỦA CHÚA THÁNH 

THẦN PHẦN II
ÁPRAHAM VÀ GIUSE BÍ TÍCH RỬA TỘI - THE 

BAPTISM GOOD AND EVIL PREJUDICE

Tr. Tùng
Tr. Teresa 11/8/2019 Sinh Hoạt 

Ngành Họp Liên Đoàn

Kinh Dâng Ngày
Điểu 2 của 10 Điều Tâm Niệm

Kỷ Luật Tập Họp
Các Thế Căn Bản (Nghỉ, nghiêm)

Diễn Hành Hay Đổi Thế (Quay 
phải/trái/đằng sau)
Khẩu Hiệu (TT, AN)
Morse: T, E, I, M, S

Ý Nghĩa Màu Khăn (TT)

Thánh Kinh: Phúc Âm Lk 12:32-48 | Lk 12:35-40 
Be as servants, wide awake at the return of their master.

Kinh: Kinh Dâng Đêm

Phong Trào: Phúc Âm (dâỵ qua mật Thư và Dấu Đường)
Chuyên Môn: Ấu Nhi Ca

Nghiêm Tập
Kinh Trước & Sau Khi Ăn

Lý Tưởng của PT
Bài hát “Lý Tưởng”
Mật Thư Cao Thấp

Kinh Sau Bữa Ăn
Nguồn Gốc và Danh Xưng

Tr. Gia-Huy
Tr. Anthony Hoang 18/8/2019 Giáo Lý CÙNG NHAU THAM DỰ THÁNH LỄ CHO KẺ ĐÓI ĂN - PHẦN 

HỒN
CÁC BÍ TÍCH PHỤC VỤ 

CỘNG ĐOÀN - PHẢI 
PHỤC VỤ LẪN NHAU

ƠN THÁNH VÀ ĐỜI 
SỐNG LUÂN LÝ: LỚN 

LÊN TRONG ƠN THÁNH 
CHÚA

BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 
THÁNH

NÊN MỘT TRONG CHÚA 
THÁNH THẦN - CÁC BÍ 

TÍCH KHAI TÂM
MOSE VÀ GIAO ƯỚC MƯỜI ĐIÊU RĂN - THE 

TEN COMMANDMENTS
GRACIOUSNESS AND 

CRUELTY
CHEATING/LYING IN 

FRIENDSHIP

Tr. Mary
Tr. Anhkim 25/8/2019 Sinh Hoạt 

Ngành

Thiếu Nhi Tân Hành Ca ½ bản (có lời)
Khăn quàng nữ & khăn quàng nam

Khẩu Hiệu (TT, AN, TN)
Morse: T, E, I, M, S, O, N

Điểu 1-2 của 10 Điều Tâm Niệm
Kinh Lạy Cha

Thánh Kinh: Phúc Âm Lk 13:22-30
It is difficult to enter the kingdom of God.

Kinh: Kinh Trước Khi Ăn

Phong Trào: Tên Của PT và Tôn Chỉ PT
Chuyên Môn: Ấu Nhi Ca (dậy qua Mật Thư và Morse)

Nghiêm Tập
Kinh Đọi Trưởng

Mục Dích & Nền Tảng
Mật Thư Tọa Độ Số

Kinh Đội Trưởng
Gọi Lửa

Chào Lửa Thiêng
Mang Lửa Về Tim

AUSLAN A-Z Hai Tay

Tr. Martin
Tr. Maria 1/9/2019 Giáo Lý Father's Day 

Project - Mary Lead
THE HOLY SPIRIT COMES - 

CHÚA THÁNH THẦN NGỰ ĐẾN
PHÉP LẠ THIÊN CHÚA 

TẠO DỰNG
ĐƯỢC CHÚA DỰNG 

NÊN ĐỂ YÊU THƯƠNG
CÁC ĐIỀU RĂN VÀ MỐI 

PHÚC - HÃY YÊU 
THƯƠNG NHAU

CÁC NHÂN ĐỨC: TIN, 
CẬY, MẾN

BẢY PHÉP BÍ TÍCH - TÌM 
HIỂU ƠN KÊU GỌI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC SỰ THA THỨ - 

FORGIVENESS PERSONAL DISCIPLINE THE SEVENTH 
BEATITUDE

Tr. Vu
Tr. Angela 8/9/2019 Sinh Hoạt 

Ngành

Tuổi Thơ Ca (có lời)
Khăn quàng nữ & khăn quàng nam

Khẩu Hiệu (TT, AN, TN)
Morse: T, E, I, M, S, O, N, A

Điểu 1-2 của 10 Điều Tâm Niệm
Kinh Kính Mừng

Thánh Kinh: Phúc Âm Lk 14:25-33
Disciples must renounce all possessions.

Kinh: Kinh Trước Khi Ăn

Phong Trào: Ôn
Chuyên Môn: Nghiêm Tập, Ấu Nhi Ca (hát và nhảy hình Thánh Giá)

Nghiêm Tập
Dấu Đường & Sơ Đồ Tổ Chức XĐ

Bài Ca “Chào Lửa Thiêng” & “Lửa Về Tim”
Mật Thư Đồi Núi & Chẵn Lẻ

Cách soạn Mật Thư
Bó Hoa Thiêng

Tr. Philip
David Do 15/9/2019 Giáo Lý

Tết Trung Thu 
Project (Saturday 
14/09/19) - Bằng 

Lead
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC KỲ III ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III
ÔN TẬP GIÁO LÝ HỌC 

KỲ III

22/9/2019 Nghỉ Sinh 
Hoạt

Họp BQT Xứ Đoàn 
(trong tuần)

Họp Ban Huynh 
Trưởng (Chúa Nhật)

Nghỉ Sinh Hoạt Thiếu Nhi

29/9/2019 Nghỉ Sinh 
Hoạt

Sa Mạc Kết Thân
27-29/9/19 Nghỉ Sinh Hoạt Thiếu Nhi

6/10/2019 Sinh Hoạt 
Ngành

Họp Ban Huynh 
Trưởng BẮT ĐẦU SINH HOẠT THIẾU NHI - TERM IV


